
 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ  
HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – ĐỢT 6/2026 

(Kèm theo Quyết định số 06/2026/QĐ.CC-SCLVN ngày 12 tháng 06 năm 2026 của Chủ tịch Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam) 

Số 
TT 

Họ và Tên Mã Hội viên Ngày sinh CMND/ CCCD Trình độ chuyên môn 
Lĩnh  vực đề nghị cấp 

CCHN 
Hạng Mã số CCHN 

1 Vũ Tiến Dũng SCL51806HAN 01/10/1993 033093001050 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông  
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III SCL-00218226 

2 Phan Văn Thông SCL51796HAN 08/01/1986 025086000562 
 

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III SCL-00218227 

3 Nguyễn Đức Đại Dương SCL51811HAN 05/08/1995 001095035477 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III SCL-00218228 

4 Nguyễn Doãn Tùng Lâm SCL51812NIB 11/10/1995 035095008540 Cử nhân Xây dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III SCL-00218229 

5 Trần Kim Phúc SCL51792BAN 03/02/1974 027074000058 
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dựng 
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III SCL-00041097 

6 Đỗ Hoàng Nghĩa SCL51920HAN 02/12/1981 026081014422 
Kỹ sư Kỹ thuật điện 

(Chuyên ngành Hệ thống 
điện) 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00087068 

 


